
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 2 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 25/03/2025  - Phòng : 128 -  Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 27211342914  Bùi Trường  An 01/06/2003 Quảng Trị 31CSC1

2 27212651494  Nguyễn Hữu  An 10/02/2003 Hà Tĩnh 31CSC1

3 27202129437  Trần Thị Thúy  Anh 05/12/2003 Quảng Trị 31CSC1

4 28208004346  Lê Thị Minh  Anh 24/12/2004 Quảng Nam 31CSC1

5 28204304503  Nguyễn Hồ Trân  Chân 27/09/2004
Thừa Thiên

Huế
31CSC1

6 28211146038  Cù Đình  Dũng 28/05/2004 Quảng Nam 31CSC1

7 27217145582  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 12/04/2003 Bình Định 31CSC1

8 28204529134  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 22/08/2004 Đà Nẵng 31CSC1

9 2921854389  Lê Văn  Hưng 18/07/2004 Đà Nẵng 31CSC1

10 28208103940  Nguyễn Thị Ái  Linh 12/12/2004 Phú Yên 31CSC1

11 28211102532  Nguyễn Thành  Luân 25/01/2004 Quảng Nam 31CSC1

12 28208001739  Trương Hoàng  Mi 13/04/2004 Phú Yên 31CSC1

13 26211333376  Phạm Vũ Thanh  Lâm 20/06/2002 Quảng Ngãi 29TYC3 Thi ghép

14 27217201987  Lâm Duy Béc  Kham 28/08/2003 Đà Nẵng 30CSC9 Thi ghép

15 27202543463  Nguyễn Thị Thảo  Vi 22/05/2003 Quảng Nam 30CSC9 Thi ghép

16 28204906829  Phạm Thị Lệ  Huyện 23/08/2004 Quảng Nam 30SHT6 Thi ghép

17 27208400546  Phạm Đoàn Thanh  Thúy 14/06/2003 Quảng Ngãi 30SSC8 Thi ghép

18 27212240122  Trần Văn  Tuấn 27/08/2003 Nghệ An 30SSC8 Thi ghép

19 28212300995  Nguyễn Thành Bình  An 25/04/2004 Quảng Nam 30THT14 Thi ghép

20 28204603822  Đỗ Thị Thu  Hậu 01/05/2004 Đắk Lắk 30THT15 Thi ghép

21 28204601522  Nguyễn Võ Như  Quỳnh 24/11/2004 Đà Nẵng 30THT15 Thi ghép

22 27212427832  Trương Ngọc Tường Vi 04/10/2003 Gia Lai 30THT16 Thi ghép

23 27212542885  Phạm Huy  Hùng 21/08/2003 Quảng Bình 30TSC14 Thi ghép

24 27212239376  Nguyễn Hồ  Phát 22/09/2003 Đà Nẵng 30TSC14 Thi ghép

25 28219406121  Dương Tuấn  Phong 05/07/2004 Quảng Bình 30TYC12 Thi ghép
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1 27205202085  Nguyễn Thị Tuyết  Nhung 29/11/2003 Bình Định 31CSC1

2 27213701653  Lê Hồng  Nhung 10/04/2000 Đà Nẵng 31CSC1

3 26204732788  Lê Nguyễn Như  Quỳnh 13/09/2002 Quảng Trị 31CSC1

4 28204535042  Lê Như  Quỳnh 31/07/2004 Quảng Trị 31CSC1

5 21216533142  Trương Lâm  Sơn 18/09/2001 Quảng Bình 31CSC1

6 27215202990  Dương Ngọc Kỳ  Thảo 06/05/2003 Đà Nẵng 31CSC1

7 27212435557  Lê Nhật  Thiên 26/10/2003 Quảng Nam 31CSC1

8 28218000311  Lê Thanh  Thiên 10/03/2004 Quảng Ngãi 31CSC1

9 27208601880  Nguyễn Thị Thủy  Tiên 09/12/2003 Đắk Lắk 31CSC1

10 27207145668  Nguyễn Thị  Tình 16/03/2003 Đắk Lắk 31CSC1

11 27203733137  Võ Thị Bảo  Trinh 12/12/2003 Quảng Trị 31CSC1

12 28211105894  Nguyễn Hữu Anh  Việt 07/01/2004 Quảng Nam 31CSC1

13 28204527255  Phạm Thị Ngọc  Vy 03/05/2004 Khánh Hòa 31CSC1

14 27212143317  Nguyễn Bình  An 28/01/2003 Quảng Nam 31CYC1

15 28204952961  Nguyễn Phương  Anh 30/11/2004 Quảng Nam 31CYC1

16 28206251408  Nguyễn Thị Lâm  Anh 01/07/2003 Nghệ An 31CYC1

17 27212102827  Trần Lí  Bân 22/03/2003 Đà Nẵng 31CYC1

18 27203149275  Trần Kim  Hòa 07/07/2003 Bình Định 31CYC1

19 28206503607  Nguyễn Thị Ý  Hoàng 16/10/2004 Quảng Nam 31CYC1

20 28206502558  Trịnh Thị Mỹ  Huỳnh 04/10/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

21 27202126230  Lê Hoàng  Lan 17/03/2003 Đà Nẵng 31CYC1

22 27213102826  Lưu Trúc  Ly 04/05/2003 Bình Định 31CYC1

23 27213153850  Nguyễn Tiến  Mạnh 17/03/2003 Nghệ An 31CYC1
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1 28206203023  Võ Thị  Nga 20/05/2003 Hà Tĩnh 31CYC1

2 28216500658  Tiêu Viết  Nghị 01/09/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

3 27202153798  Hồ Thị Thanh  Nhàn 26/05/2003 Đà Nẵng 31CYC1

4 28204950870  Phan Võ Kiều  Oanh 02/02/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

5 28206502332  Võ Kim  Phượng 26/07/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

6 28216605722  Phạm Hữu  Thành 16/11/2004 Quảng Bình 31CYC1

7 28204901822  Võ Phương  Thảo 09/03/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

8 28206550572  Lê Thị Thanh  Thúy 23/08/2004
Thừa Thiên

Huế
31CYC1

9 27213739408  Hoàng Ngọc  Tô 26/01/2003 Kon Tum 31CYC1

10 27203149492  Phan Thị Ngọc  Trâm 22/04/2003 Bình Định 31CYC1

11 28205053985  Võ Hạnh  Trân 23/10/2004 Phú Yên 31CYC1

12 28206541503  Đinh Thị  Trinh 25/07/2004 Lâm Đồng 31CYC1

13 28206554605  Trần Thị Ánh  Tuyết 14/07/2004 Đắk Lắk 31CYC1

14 28204600544  Đinh Thị Thu  Hiền 03/08/2004 Quảng Nam 31THT1

15 28206551638  Đỗ Thị Ly  Na 16/03/2004 Quảng Ngãi 31TSC1

16 28206547746  Tôn Nữ Nhã  Ngọc 27/10/2004
Thừa Thiên

Huế
31TSC1

17 28206501968  Cao Thị Ngọc  Thảo 01/10/2003 Phú Yên 31TSC1

18 28202848199  Ma Thị  Chư 01/06/2003 Đắk Nông 31TSC2

19 28206542027  Nguyễn Thị Hạnh  Dung 22/11/2004 Đắk Lắk 31TSC2

20 28206502470  Phạm Đỗ Huyền  Minh 10/02/2004 Phú Yên 31TSC2

21 28206539707  Trần Thị  Ngọc 27/04/2004
Thừa Thiên

Huế
31TSC2

22 28206522889  Huỳnh Thị Hồng  Thạnh 27/10/2004 Quảng Ngãi 31TSC2

23 28206502399  Mai Thị Ái  Vi 07/11/2003 Quảng Nam 31TSC2
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